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LƯU TRỮ


Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật Lưu trữ. 

 Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về trách nhiệm của Nhà nước; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức và công dân trong hoạt động lưu trữ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Luật này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) và công dân Việt Nam; tổ chức và người nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. 

2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên tham gia có quy định về lưu trữ khác với Luật này thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó. 
Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. “Hoạt động lưu trữ” là hoạt động về thu thập, bảo quản, khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ và quản lý nhà nước về lưu trữ.
2. “Tài liệu lưu trữ” là bản gốc, bản chính hoặc bản sao hợp pháp của tài liệu có giá trị đối với Quốc gia và xã hội; được hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; không phân biệt thời gian, nơi bảo quản, hình thức ghi tin và vật mang tin; được lựa chọn giữ lại bảo quản phục vụ nghiên cứu khoa học, lịch sử và hoạt động thực tiễn.
3. “Tài liệu lưu trữ quý, hiếm” là tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt về thông tin hoặc vật mang tin và là bản không thể thay thế.

4. “Tài liệu lưu trữ công” là tài liệu lưu trữ được hình thành trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội- nghề nghiệp có sử dụng kinh phí nhà nước, tổ chức kinh tế nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân hoặc do Nhà nước có được một cách hợp pháp. 
5. “Tài liệu lưu trữ tư” là tài liệu lưu trữ được hình thành trong hoạt động của tổ chức xã hội và tổ chức xã hội- nghề nghiệp không sử dụng kinh phí nhà nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức kinh tế tập thể, tổ chức kinh tế tư nhân và của các cá nhân, gia đình, dòng họ hoặc do chủ sở hữu có được một cách hợp pháp.

6. “Lưu trữ cơ quan” là tổ chức lưu trữ có nhiệm vụ thu thập, bảo quản và phục vụ sử dụng tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức.

7. “Lưu trữ lịch sử” là tổ chức lưu trữ công có nhiệm vụ thu thập, bảo quản và phục vụ sử dụng tài liệu lưu trữ được tiếp nhận từ lưu trữ cơ quan và từ các nguồn tài liệu khác.
8. “Hồ sơ nhân sự” là toàn bộ tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức về một cá nhân, phản ánh quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý lưu trữ  

1. Công tác lưu trữ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước và sự tham gia của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.
2. Tài liệu lưu trữ phải được bảo quản an toàn. 
3. Tài liệu lưu trữ phải được phát huy giá trị vì lợi ích chung của Quốc gia và xã hội.

Điều 5. Chính sách của Nhà nước về lưu trữ 
1. Nhà nước bảo đảm ngân sách, nguồn nhân lực và các điều kiện khác đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá công tác lưu trữ nhằm bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ công.

2. Nhà nước bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu tài liệu lưu trữ tư trong việc đăng ký thống kê nhà nước, hiến tặng, ký gửi, bán tài liệu lưu trữ cho Nhà nước.
3. Nhà nước khuyến khích xã hội hoá các hoạt động lưu trữ.
4. Nhà nước tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong hoạt động lưu trữ. 
Điều 6. Xã hội hoá hoạt động lưu trữ

1. Nhà nước cho phép các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ: 

a) Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ lưu trữ;

b) Tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ;

c) Sản xuất, cung ứng các trang thiết bị, vật tư phục vụ cho hoạt động lưu trữ;

d) Chỉnh lý, bảo quản, tu bổ, phục chế, khử trùng, khử axít; số hoá tài liệu lưu trữ;

đ) Tra tìm, cung cấp thông tin và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. 
2. Các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ phải bảo đảm yêu cầu nghiệp vụ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Điều 7. Các hành vi bị cấm

1. Tự ý cung cấp, sao chép, công bố tài liệu lưu trữ công; 

2. Làm hỏng, làm mất, huỷ hoại, tiêu huỷ trái phép tài liệu lưu trữ công;

3. Chiếm đoạt, mua, bán, chuyển giao trái phép tài liệu lưu trữ;

4. Làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung tài liệu lưu trữ;

5. Cố ý để tài liệu lưu trữ đang gặp nguy hiểm mà không có biện pháp giải nguy kịp thời. 
6. Tự ý mang tài liệu lưu trữ ra nước ngoài.

Chương II

QUẢN LÝ TÀI LIỆU LƯU TRỮ 
Mục 1
QUẢN LÝ HỒ SƠ, TÀI LIỆU CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC 
VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU LƯU TRỮ TƯ 
Điều  8. Trách nhiệm lập và quản lý hồ sơ, tài liệu tại cơ quan, tổ chức
1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chỉ đạo việc lập và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan theo quy định.
2. Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm lập hồ sơ và lựa chọn hồ sơ, tài liệu để nộp lưu vào Lưu trữ cơ quan. 
3. Cơ quan lưu trữ trung ương thuộc Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ lập và quản lý hồ sơ, tài liệu tại cơ quan, tổ chức.
Điều 9. Thời hạn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ cơ quan
1. Tài liệu hành chính: trong thời hạn 01 năm kể từ năm công việc kết thúc.

2. Tài liệu nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học công nghệ: trong thời hạn 01 năm kể từ năm công trình khoa học được nghiệm thu chính thức.

3. Tài liệu xây dựng cơ bản: trong thời hạn 01 năm kể từ năm quyết toán công trình xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Tài liệu phim, ảnh, phim điện ảnh, ghi âm, ghi hình, tài liệu điện tử: trong thời hạn 01 năm kể từ khi công việc kết thúc.

5. Hồ sơ nhân sự: trong thời hạn 01 năm kể từ năm đương sự nghỉ hưu hoặc thôi việc. 

Điều  10. Tổ chức và nhiệm vụ của Lưu trữ cơ quan
1. Cơ quan, tổ chức pháp nhân có trách nhiệm lập Lưu trữ cơ quan.
2. Lưu trữ cơ quan có nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức trong việc lập hồ sơ và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu nộp lưu;

b) Thu thập hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu;

c) Chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, sắp xếp hồ sơ, tài liệu;

d) Bảo quản hồ sơ, tài liệu;

đ) Phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu;

e) Lựa chọn hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử theo quy định;

g) Làm thủ tục tiêu huỷ tài liệu hết giá trị.

Điều 11. Quản lý tài liệu lưu trữ trong trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính chia, tách, sáp nhập, giải thể; doanh nghiệp nhà nước phá sản hoặc chuyển đổi hình thức sở hữu 
Cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính khi chia, tách, sáp nhập, giải thể; doanh nghiệp nhà nước phá sản hoặc chuyển đổi hình thức sở hữu thực hiện việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ theo quy định của Bộ Nội vụ.

Điều 12. Quản lý tài liệu lưu trữ tư
1. Chủ sở hữu tài liệu lưu trữ tư được lập Lưu trữ tư theo quy định.

2. Nhà nước khuyến khích chủ sở hữu tài liệu lưu trữ tư đăng ký thống kê tài liệu lưu trữ với Lưu trữ lịch sử. 

Tài liệu lưu trữ đăng ký thống kê thuộc diện quý, hiếm sẽ được Nhà nước giúp đỡ về kỹ thuật bảo quản và tạo điều kiện để phát huy giá trị. Trường hợp những tài liệu lưu trữ này có nguy cơ bị huỷ hoại nghiêm trọng thì Nhà nước có quyền áp dụng biện pháp trưng mua. 
2. Nhà nước khuyến khích chủ sở hữu tài liệu lưu trữ tư hiến tặng tài liệu lưu trữ quý, hiếm cho Nhà nước. Người hiến tặng tài liệu quý, hiếm được Nhà nước vinh danh và được hưởng các quyền lợi theo quy định. 

3. Chủ sở hữu tài liệu lưu trữ tư được ký gửi tài liệu lưu trữ không thuộc diện quý, hiếm vào Lưu trữ lịch sử nhưng phải trả phí bảo quản. 

4. Chủ sở hữu tài liệu lưu trữ tư được bán tài liệu lưu trữ quý, hiếm. Việc mua, bán tài liệu lưu trữ tư được thực hiện theo thoả thuận hoặc thông qua đấu giá. 
5. Chủ sở hữu tài liệu lưu trữ tư có trách nhiệm bảo vệ, bảo quản tài liệu lưu trữ của mình và tạo điều kiện để phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quý, hiếm. 

6. Bộ Nội vụ hướng dẫn thủ tục lập Lưu trữ tư; đăng ký thống kê, ký gửi, mua bán tài liệu lưu trữ tư. 
Mục 2
XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI LIỆU

Điều 13. Xác định giá trị tài liệu 

1. Các cơ quan, tổ chức phải xác định giá trị tài liệu hình thành trong hoạt động để lựa chọn tài liệu có giá trị giữ lại bảo quản và loại ra những tài liệu hết giá trị để tiêu huỷ. 

2. Khi xác định giá trị tài liệu, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức phải thành lập Hội đồng xác định giá trị tài liệu. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn cho người đứng đầu trong việc quyết định giữ lại bảo quản hồ sơ, tài liệu có giá trị và loại ra tiêu hủy tài liệu hết giá trị. 
Thành phần của Hội đồng xác định giá trị tài liệu gồm:
a) Chánh Văn phòng cơ quan, tổ chức ở trung ương; Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu đối với các cơ quan, tổ chức khác: Chủ tịch Hội đồng;

b) Đại diện lãnh đạo đơn vị có tài liệu: Uỷ viên;
c) Đại diện của Lưu trữ cơ quan: Uỷ viên.

Điều 14. Huỷ tài liệu hết giá trị

1. Thẩm quyền quyết định huỷ tài liệu hết giá trị được quy định như sau:

a) Người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ các cấp quyết định huỷ tài liệu hết giá trị bảo quản tại Lưu trữ lịch sử cùng cấp;

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử các cấp quyết định huỷ tài liệu hết giá trị bảo quản tại cơ quan, tổ chức sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ cùng cấp;

c) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức không thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử quyết định huỷ tài liệu hết giá trị bảo quản tại cơ quan, tổ chức sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản của cơ quan, tổ chức cấp trên.

2. Cơ quan lưu trữ trung ương thuộc Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức hủy tài liệu hết giá trị.

Mục 3

THU THẬP TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ 

Điều 15. Hệ thống lưu trữ lịch sử

Hệ thống lưu trữ lịch sử bao gồm:

1. Lưu trữ lịch sử thuộc Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 

2. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia thuộc cơ quan lưu trữ trung ương Bộ Nội vụ. 

3. Trung tâm Lưu trữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Trung tâm Lưu trữ tỉnh).
4. Lưu trữ lịch sử thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao.

Điều 16. Thẩm quyền thu thập tài liệu của Lưu trữ lịch sử 

1. Lưu trữ lịch sử thuộc Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thu thập tài liệu lưu trữ hình thành trong hoạt động của cơ quan Đảng, tổ chức chính trị- xã hội ở Trung ương trong quá khứ và hiện tại; tài liệu về thân thế, sự nghiệp và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của các nhân vật lịch sử, tiêu biểu của Đảng.
2. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia thuộc Cơ quan lưu trữ trung ương Bộ Nội vụ thu thập tài liệu lưu trữ hình thành trong hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức kinh tế ở Trung ương trong quá khứ, hiện tại và của các nhân vật lịch sử tiêu biểu.

3. Trung tâm Lưu trữ tỉnh thu thập tài liệu lưu trữ hình thành trong hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và của các nhân vật lịch sử tiêu biểu ở cấp tỉnh, cấp huyện trong quá khứ, hiện tại.
4. Lưu trữ lịch sử thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao thu thập tài liệu lưu trữ hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức của ngành ở Trung ương.

Điều 17. Lưu trữ cấp xã
 Văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm lưu trữ tài liệu hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức cấp xã.

Điều  18. Thời hạn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử 

1. Tài liệu lưu trữ hành chính, tài liệu nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học công nghệ, tài liệu xây dựng cơ bản: trong thời hạn 10 năm kể từ năm công việc kết thúc.

2. Tài liệu lưu trữ phim, ảnh, phim điện ảnh, tài liệu ghi âm, ghi hình, tài liệu điện tử và tài liệu khác: trong thời hạn 02 năm kể từ năm công việc kết thúc.

3. Tài liệu lưu trữ của Đảng và các tổ chức chính trị-xã hội: trong thời hạn 30 năm kể từ năm công việc kết thúc.

4. Tài liệu lưu trữ các ngành Công an, Ngoại giao, Quốc phòng: trong thời hạn 30 năm kể từ năm công việc kết thúc.

5. Hồ sơ nhân sự: trong thời hạn 30 năm kể từ năm đương sự nghỉ hưu hoặc thôi việc.

Điều 19. Trách nhiệm giao, nhận tài liệu vào Lưu trữ lịch sử 
1. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thuộc diện nộp lưu:

a) Chỉnh lý tài liệu trước khi giao nộp;

b) Thực hiện giải mật đối với tài liệu nộp lưu đóng dấu mật;

c) Giao nộp tài liệu và các công cụ thống kê, tra cứu kèm theo vào Lưu trữ lịch sử theo đúng thời hạn quy định.
2. Trách nhiệm của Lưu trữ lịch sử:

a) Trình cơ quan quản lý lưu trữ cùng cấp ban hành Danh mục nguồn nộp lưu và Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu;
b) Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc Danh mục nguồn nộp lưu chuẩn bị tài liệu nộp lưu;

c) Chuẩn bị kho tàng, phương tiện và tổ chức tiếp nhận tài liệu nộp lưu.

3. Cơ quan lưu trữ trung ương thuộc Bộ Nội vụ hướng dẫn việc giao nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử.

Mục 4
BẢO QUẢN, THỒNG KÊ TÀI LIỆU LƯU TRỮ
Điều 20. Trách nhiệm bảo quản tài liệu lưu trữ

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm:

a)  Xây dựng hoặc bố trí kho lưu trữ theo quy định của Bộ Nội vụ;

b) Trang bị các thiết bị, phương tiện cần thiết và thực hiện các biện pháp kỹ thuật bảo quản tài liệu lưu trữ theo hướng dẫn của Cơ quan lưu trữ trung ương thuộc Bộ Nội vụ. 

2. Trường hợp cơ quan, tổ chức chưa có đủ điều kiện theo quy định tại điểm a và b của khoản 1 Điều này thì được ký gửi tài liệu vào Lưu trữ lịch sử nhưng phải trả phí theo quy định của Bộ Tài chính.
Điều 21.  Quản  lý tài liệu lưu trữ quý, hiếm 
1. Tài liệu lưu trữ quý, hiếm không phân biệt hình thức sở hữu phải được đăng ký với cơ quan lưu trữ trung ương thuộc Bộ Nội vụ.
2. Danh mục tài liệu lưu trữ quý, hiếm do Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt. 

3. Tài liệu lưu trữ quý, hiếm được lập bản sao bảo hiểm; được kiểm kê và bảo vệ, bảo quản theo chế độ đặc biệt. 

4. Bộ Nội vụ quy định thủ tục đăng ký, công nhận tài liệu lưu trữ quý, hiếm.
Điều 22. Thống kê nhà nước về lưu trữ 

1. Các cơ quan, tổ chức có tài liệu lưu trữ phải thực hiện chế độ báo cáo thống kê về lưu trữ theo quy định.

2. Bộ Nội vụ quy định chế độ thống kê về lưu trữ.

Mục 5
KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ 

Điều 23. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ  

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ công trừ tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử theo quy định của pháp luật.  

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng tài liệu lưu trữ có nghĩa vụ:


a) Thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành về khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ;


b) Chỉ dẫn xuất xứ nơi bảo quản khi công bố, giới thiệu, trích dẫn tài liệu lưu trữ; 

c) Thực hiện quyền tác giả và các quyền khác theo quy định pháp luật;

d) Trả phí theo quy định của Bộ Tài chính. 


3. Cơ quan lưu trữ, bảo tàng, thư viện và các cơ quan khác có tài liệu lưu trữ có trách nhiệm:

a) Tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ đang trực tiếp quản lý;

b) Không được từ chối việc khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ công khi không có lý do chính đáng;

c) Định kỳ hàng năm rà soát, công bố tài liệu lưu trữ thuộc Danh mục bí mật nhà nước được phép khai thác, sử dụng. 
Điều 24. Tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử

1. Tài liệu lưu trữ hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử bao gồm:
a) Tài liệu thuộc Danh mục bí mật nhà nước; 
b) Tài liệu lưu trữ liên quan bí mật đời tư;

c) Tài liệu lưu trữ khác xét thấy chưa thích hợp cho việc công khai.

Cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ cùng cấp có trách nhiệm định kỳ công bố Danh mục tài liệu lưu trữ nêu trên sau thời hạn 30 năm kể từ năm công việc kết thúc.
2. Tài liệu lưu trữ quý hiếm hoặc tài liệu lưu trữ có nguy cơ hư hỏng chỉ được phép sử dụng bản sao.

Điều 25. Thủ tục khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ
1. Người khai thác, sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử vì mục đích công vụ phải có một trong các giấy tờ sau: giấy giới thiệu hoặc văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức nơi công tác; vì mục đích cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (nếu là người nước ngoài). 
2. Thủ tục khai thác, sử dụng tài liệu tại Lưu trữ cơ quan do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quy định.
Điều  26. Thẩm quyền cho phép sử dụng tài liệu lưu trữ 
1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cho phép khai thác, sử dụng tài liệu bảo quản tại Lưu trữ cơ quan. 

2. Người đứng đầu Lưu trữ lịch sử cho phép khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ đang trực tiếp quản lý, trừ tài liệu lưu trữ thuộc Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng.

3. Người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ các cấp phê duyệt Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng bảo quản tại Lưu trữ lịch sử cùng cấp và cho phép sử dụng tài liệu lưu trữ thuộc Danh mục này.
Điều 27. Chứng thực lưu trữ 
1. Chứng thực lưu trữ là xác nhận của cơ quan lưu trữ có thẩm quyền về bản sao từ tài liệu lưu trữ do cơ quan đó đang quản lý. 

2. Bản sao được chứng thực lưu trữ có giá trị pháp lý như tài liệu lưu trữ gốc để giao dịch và có giá trị chứng cứ trước toà. Những tình tiết, sự kiện trong bản sao được chứng thực lưu trữ không phải chứng minh trừ trường hợp bị toà án tuyên bố là vô hiệu.

3. Việc chứng thực lưu trữ do Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tư pháp quy định.

Điều 28. Công bố tài liệu lưu trữ

1. Công bố tài liệu lưu trữ là lần đầu công khai ra công chúng về toàn bộ hay một phần nội dung tài liệu lưu trữ thông qua các hình thức:

a) Xuất bản các ấn phẩm lưu trữ;

b) Giới thiệu tài liệu lưu trữ trên các phương tiện thông tin đại chúng và nơi công cộng;

c) Triển lãm, trưng bày tài liệu lưu trữ;
d) Sử dụng tài liệu lưu trữ trong các công trình nghiên cứu;

đ) Cung cấp bản sao tài liệu lưu trữ.
2. Tài liệu lưu trữ công do người đứng đầu cơ quan lưu trữ công bố theo quy định của pháp luật.
3. Việc công bố tài liệu lưu trữ không được làm tổn hại đến lợi ích quốc gia và lợi ích hợp pháp của tập thể, cá nhân.

4. Chủ sở hữu tài liệu lưu trữ tư được công bố tài liệu lưu trữ tư theo quy định pháp luật.

5. Chính phủ quy định về công bố tài liệu lưu trữ.


Điều 29. Mang tài liệu lưu trữ ra nước ngoài
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được mang tài liệu lưu trữ ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, phục vụ hoạt động công vụ và nhu cầu chính đáng của cá nhân. 
2. Chính phủ quy định việc mang tài liệu tài liệu lưu trữ ra nước ngoài.

Chương III
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LƯU TRỮ

Điều 30. Nội dung quản lý nhà nước về lưu trữ

1. Xây dựng pháp luật và chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển lưu trữ;

2. Ban hành, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chế độ quy định về lưu trữ;

3. Quản lý tài liệu lưu trữ theo thẩm quyền;

4. Thống kê nhà nước về lưu trữ;

5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ;

6. Quản lý nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong hoạt động lưu trữ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức về lưu trữ;

7. Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về lưu trữ;

8. Thanh tra hoạt động lưu trữ.

Điều 31. Trách nhiệm quản lý nhà nước về lưu trữ

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về lưu trữ.

2. Bộ Nội vụ có trách nhiệm giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về lưu trữ. 
Cơ quan lưu trữ trung ương thuộc Bộ Nội vụ giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện quản lý nhà nước về lưu trữ.

3. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về lưu trữ ở địa phương theo phân cấp của Chính phủ. 
4. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện quản lý về lưu trữ đối với các cơ quan, tổ chức trực thuộc.

Chính phủ quy định hệ thống tổ chức lưu trữ các cấp.

Điều 32. Hợp tác quốc tế về lưu trữ

1. Các cơ quan, tổ chức thực hiện hợp tác về lưu trữ với cơ quan, tổ chức nước ngoài và tổ chức quốc tế trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi và bảo đảm lợi ích quốc gia.

2. Nội dung hợp tác quốc tế về lưu trữ bao gồm:

a) Ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế song phương, đa phương về lưu trữ;

b) Thực hiện chương trình, dự án về lưu trữ;

c) Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học về lưu trữ;

d) Trao đổi chuyên gia, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;

đ) Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ thông qua triển lãm quốc tế; biên soạn, xuất bản ấn phẩm lưu trữ;

e) Trao đổi tư liệu nghiệp vụ và chuyển giao công nghệ lưu trữ;

g) Trao đổi Danh mục tài liệu lưu trữ và bản sao tài liệu lưu trữ.
Điều 33. Kinh phí đầu tư cho lưu trữ 
1. Nhà nước bảo đảm kinh phí đáp ứng yêu cầu quản lý tài liệu lưu trữ; khuyến khích tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp, tài trợ cho việc bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ.

2. Nguồn kinh phí đầu tư cho lưu trữ bao gồm:

a) Ngân sách nhà nước;

b) Các khoản thu từ phí dịch vụ các hoạt động lưu trữ và sử dụng tài liệu lưu trữ;

c) Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

3. Những công việc được đầu tư kinh phí bao gồm:

a) Xây dựng, cải tạo kho bảo quản tài liệu lưu trữ;

b) Mua sắm các thiết bị, phương tiện bảo quản tài liệu lưu trữ;

c) Sưu tầm, mua tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt và quý hiếm ở trong và ngoài nước;

d) Phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu;

đ) Thực hiện các biện pháp kỹ thuật bảo quản tài liệu lưu trữ;

e) Tu bổ, phục chế, lập bản sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ;

g) Công bố, thông báo, giới thiệu, trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ;

h) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác lưu trữ;

i) Những công việc khác được đầu tư theo quy định của pháp luật.

4. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bố trí kinh phí theo quy định cho các công việc tại khoản 2 của Điều này.

Điều 34. Thanh tra chuyên ngành lưu trữ

1. Thanh tra chuyên ngành lưu trữ được thành lập ở cơ quan lưu trữ trung ương thuộc Bộ Nội vụ.

2. Thanh tra chuyên ngành lưu trữ có nhiệm vụ:

a) Thanh tra việc chấp hành pháp luật về lưu trữ;

b) Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm pháp luật về lưu trữ;

c) Tiếp nhận và kiến nghị giải quyết khiếu nại, tố cáo về lưu trữ;

d) Kiến nghị các biện pháp đảm bảo thi hành pháp luật về lưu trữ.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 35. Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày……

Những quy định trái với Luật này đều bị bãi bỏ.
Điều 36. Hướng dẫn thi hành

Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành các Điều 27, 28 và 30 của Luật này.

Bộ Nội vụ hướng dẫn chi tiết thi hành các Điều 10, 11, 20, 21, 26 của Luật này.

Cơ quan lưu trữ trung ương thuộc Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết thi hành các Điều 7, 12, 13, 18, 19 của Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  khoá…kỳ họp thứ… thông qua ngày…tháng…năm …
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